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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc khen thưởng sinh viên cuối khóa K39 (2014 – 2018)
và K38 Quản trị - Luật (2013 – 2018)

​​​​​​​​

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
Căn cứ Quyết định số 118/2000/QT-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Tách Trường Đại học Luật thuộc Đại Học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo);

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng sinh viên, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tặng giấy khen và thưởng 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho sinh viên đạt thành tích “Sinh viên xuất sắc toàn khóa học” 
(Danh sách có 01 sinh viên)

Điều 2: Tặng giấy khen và thưởng 600.000đ (Sáu trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học.
(Danh sách có 92 sinh viên kèm theo)

Điều 3: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 38 (2013 - 2017) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 37 (2012 - 2017) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp.
(Danh sách có 31 sinh viên kèm theo)

Điều 4: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.
(Danh sách có 22 sinh viên kèm theo)

Điều 5: Tặng giấy khen và thưởng 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng) cho mỗi sinh viên khóa 39 (2014 - 2018) ngành Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh và khoá 38 (2013 - 2018) ngành Quản trị - Luật có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường. 
(Danh sách có 03 sinh viên)

Điều 6: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng tài chính – Kế toán, Trưởng Khoa và sinh viên có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 thi hành quyết định này./. 
	Nơi nhận : 

- Như điều 4.

- Lưu VT, PCTCT-SV
	HIỆU TRƯỞNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018


DANH SÁCH 

Sinh viên khóa 39 (2014 – 2018) và khóa 38 Quản trị - Luật (2013 - 2018) 
được nhận giấy khen của Hiệu trưởng
(Kèm theo Quyết định số: 932/QĐ-ĐHL ngày 20/7/2018)


1. Danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa học: 

Danh sách có 01 sinh viên (kèm theo Điều 1 của Quyết định) 

	STT
	Họ 
	Tên
	Lớp
	Điểm TB
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện
	Xếp loại khen thưởng

	1. 
	Ngô Nam
	Phương
	54-CLC39 (A)
	3.64
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc


2. Danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa học:
Danh sách có 92 sinh viên (kèm theo Điều 2 của Quyết định)
	STT
	Họ 
	Tên
	Lớp
	Điểm TB
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện
	Xếp loại khen thưởng

	1. 
	Lê Thị Hoài
	Trâm
	49-QT39
	3.54
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	2. 
	Đặng Lê Phương
	Uyên
	48-DS39
	3.47
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	3. 
	Lương Gia
	Hân
	52-QTKD39
	3.46
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	4. 
	Nguyễn Thị Kim
	Thi
	47-TM39
	3.45
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	5. 
	Nguyễn Thị Như
	Hằng
	49-QT39
	3.44
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	6. 
	Hà Thị Ái
	My
	47-TM39
	3.42
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	7. 
	Nguyễn Thùy
	Dương
	47-TM39
	3.40
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	8. 
	Võ Thị Khánh
	Hà
	47-TM39
	3.40
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	9. 
	Đỗ Hồng
	Ngọc
	54-CLC39 (A)
	3.39
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	10. 
	Nguyễn Vũ
	Phương
	51-HC39
	3.38
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	11. 
	Trần Lê Minh
	Trúc
	54-CLC39 (A)
	3.38
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	12. 
	Trần Tiến
	Đoàn
	48-DS39
	3.37
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	13. 
	Trần Thị
	Hết
	55-AUF39
	3.37
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	14. 
	Nguyễn Trịnh Thanh
	Hà
	47-TM39
	3.36
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	15. 
	Trần Thị Thiện
	Yên
	44-CLC38 (QTL)
	3.35
	Giỏi
	Xuất sắc 
	Giỏi

	16. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Hoàng
	47-TM39
	3.35
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	17. 
	Phạm Thúy
	Nga
	49-QT39
	3.35
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	18. 
	Nguyễn Tâm
	Trúc
	49-QT39
	3.35
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	19. 
	Võ Nguyên Hồng
	Anh
	51-HC39
	3.35
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	20. 
	Nguyễn Thị Tố
	Phượng
	47-TM39
	3.34
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	21. 
	Ung Thị Kim
	Liên
	49-QT39
	3.34
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	22. 
	Đào Mai
	Thy
	54-CLC39 (A)
	3.34
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	23. 
	Trần Nguyễn Hiền
	Linh
	54-CLC39 (B)
	3.34
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	24. 
	Nguyễn Ngọc
	Anh
	54-CLC39 (D)
	3.34
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	25. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Bình
	47-TM39
	3.33
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	26. 
	Nguyễn Nhật
	Anh
	55-CJL39
	3.33
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	27. 
	Bùi Bảo
	Khang
	47-TM39
	3.32
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	28. 
	Trần Thị
	Giang
	48-DS39
	3.32
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	29. 
	Dương Thị Huỳnh
	Chi
	55-CJL39
	3.32
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	30. 
	Dương Thục
	Vy
	56-LE39
	3.32
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	31. 
	Nguyễn Thị
	Diểm
	47-TM39
	3.31
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	32. 
	Nguyễn Trần Thanh
	Trúc
	47-TM39
	3.31
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	33. 
	Nguyễn Mậu
	Thương
	47-TM39
	3.30
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	34. 
	Trần Yến
	Nhi
	50-HS39
	3.30
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	35. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Uyên
	54-CLC39 (B)
	3.30
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	36. 
	Đào Hải
	Linh
	55-CJL39
	3.30
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	37. 
	Hồ Kim
	Tiền
	48-DS39
	3.29
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	38. 
	Phạm Thị Quế
	Trân
	49-QT39
	3.29
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	39. 
	Nguyễn Như Phong
	An
	50-HS39
	3.29
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	40. 
	Hoàng Thị Minh
	Tâm
	52-QTKD39
	3.29
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	41. 
	Phạm Thị Hồng
	Thắm
	52-QTKD39
	3.29
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	42. 
	Trần Thị
	Niên
	50-HS39
	3.28
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	43. 
	Lê Ngọc Mỹ
	Duyên
	54-CLC39 (D)
	3.28
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	44. 
	Huỳnh Thị Mỹ
	Phụng
	47-TM39
	3.27
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	45. 
	Đỗ Công
	Ngọc
	50-HS39
	3.27
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	46. 
	Hoàng Lê Minh
	Thư
	49-QT39
	3.26
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	47. 
	Nguyễn Văn
	Hoài
	50-HS39
	3.26
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	48. 
	Trần Mỹ Thanh
	Thảo
	55-AUF39
	3.26
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	49. 
	Đoàn Trịnh Minh
	Cường
	47-TM39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	50. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Hương
	47-TM39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	51. 
	Nguyễn Lệ Hoàng
	Anh
	47-TM39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	52. 
	Võ Thị Phương
	Thu
	50-HS39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	53. 
	Mai Anh
	Tú
	50-HS39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	54. 
	Nguyễn Thị Phương
	Vy
	51-HC39
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	55. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Duyên
	54-CLC39 (B)
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	56. 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Nghi
	54-CLC39 (B)
	3.25
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	57. 
	Lưu Thị Ngọc
	Giàu
	43-QTL38
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	58. 
	Hồ Công
	Thoại
	43-QTL38
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	59. 
	Trần Bá
	Bình
	48-DS39
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	60. 
	Đặng Thị
	Duyên
	48-DS39
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	61. 
	Nguyễn Thị Thu
	Sương
	48-DS39
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	62. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	49-QT39
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	63. 
	Lê Duy
	Khang
	50-HS39
	3.24
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	64. 
	Nguyễn Phan Diệu
	Phương
	52-QTKD39
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	65. 
	Lê Thủy
	Tiên
	54-CLC39 (B)
	3.24
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	66. 
	Trần Minh
	Pháp
	47-TM39
	3.23
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	67. 
	Nguyễn Trọng
	Tâm
	48-DS39
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	68. 
	Nguyễn Đình Dương
	Nhi
	50-HS39
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	69. 
	Trần Thanh
	Tài
	50-HS39
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	70. 
	Nguyễn Ngọc Trân
	Châu
	54-CLC39 (A)
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	71. 
	Phạm Bá
	Thiên
	54-CLC39 (A)
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	72. 
	Đỗ Hoàng
	Anh
	54-CLC39 (D)
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	73. 
	Võ Hồng Thiên
	Ân
	55-CJL39
	3.23
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	74. 
	Chu Thị Phương
	Thủy
	44-CLC38 (QTL)
	3.22
	Giỏi
	Xuất sắc 
	Giỏi

	75. 
	Võ Ngọc Á
	Tiên
	49-QT39
	3.22
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	76. 
	Trần Anh
	Thư
	54-CLC39 (A)
	3.22
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	77. 
	Trần Bảo
	Trân
	54-CLC39 (B)
	3.22
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	78. 
	Trần Khánh
	Phương
	55-CJL39
	3.22
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	79. 
	Lâm Ngọc Cát
	Phương
	56-LE39
	3.22
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	80. 
	Bùi Thị Yến
	Trinh
	47-TM39
	3.21
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	81. 
	Đinh Thị
	Hường
	47-TM39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	82. 
	Huỳnh Thị Trà
	Giang
	48-DS39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	83. 
	Dương Thị
	Châu
	49-QT39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	84. 
	Đổng Nữ Hoàng
	Hương
	51-HC39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	85. 
	Võ Thị Ngọc
	Thảo
	51-HC39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	86. 
	Đỗ Thị Ái
	Trinh
	51-HC39
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	87. 
	Lê Thanh
	Uyên
	54-CLC39 (C)
	3.21
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	88. 
	Huỳnh Thị
	Nhàn
	47-TM39
	3.20
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	89. 
	Nguyễn Tấn
	Phát
	47-TM39
	3.20
	Giỏi
	Xuất sắc
	Giỏi

	90. 
	Mai Hà
	Phương
	50-HS39
	3.20
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	91. 
	Phí Thị Phương
	Nga
	52-QTKD39
	3.20
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi

	92. 
	Nguyễn Hạnh
	Nguyên
	55-AUF39
	3.20
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi


3. Sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp:
Danh sách có 31 sinh viên (kèm theo Điều 3 của Quyết định)
	STT
	Họ 
	Tên
	Chức vụ
	Lớp
	Điểm TB
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện

	1. 
	Đoàn Trịnh Minh 
	Cường 
	Lớp trưởng
	TM39.1
	3.25
	Giỏi 
	Tốt

	2. 
	Nguyễn Thị Khánh 
	Linh
	Lớp phó
	TM39.2
	2.72
	Khá
	Tốt

	3. 
	Trần Minh 
	Pháp
	Lớp phó
	TM39.3
	3.23
	Giỏi
	Xuất sắc

	4. 
	Nguyễn Lệ Hoàng 
	Anh
	Lớp trưởng
	TM39.4
	3.25
	Giỏi
	Tốt

	5. 
	Trần Thị 
	Giang 
	Lớp trưởng 
	DS39.1
	3.32
	Giỏi
	Xuất sắc

	6. 
	Nguyễn Quách Công 
	Minh 
	Lớp trưởng 
	DS39.2
	2.82
	Khá
	Xuất sắc

	7. 
	Huỳnh Trí  
	Tâm 
	Lớp trưởng 
	DS39.3
	2.93
	Khá 
	Tốt

	8. 
	Trần Công 
	Minh 
	Lớp trưởng
	DS39.4
	3.0 
	Khá 
	Tốt

	9. 
	Lê Thanh 
	Duy 
	Lớp trưởng
	HC39.1
	3.05
	Khá
	Tốt

	10. 
	Trần Chí 
	Nguyện
	Lớp trưởng
	HC39.2
	3.08
	Khá
	Tốt

	11. 
	Nguyễn Thị 
	Tâm 
	Lớp trưởng
	HC39.3
	3.18
	Khá 
	Tốt

	12. 
	Nguyễn Thị Thu 
	Trang 
	Lớp trưởng
	HC39.4
	2.83
	Khá 
	Tốt

	13. 
	Nguyễn Đăng 
	Hảo 
	Lớp trưởng
	HS39.1
	2.88
	Khá 
	Khá

	14. 
	Lê Duy 
	Khang 
	Lớp trưởng
	HS39.2
	3.24
	Giỏi 
	Xuất sắc

	15. 
	Trần Thị 
	Niên 
	Lớp trưởng 
	HS39.3
	3.28
	Giỏi 
	Tốt

	16. 
	Mai Anh 
	Tú 
	Lớp trưởng
	HS39.4
	3.25
	Giỏi
	Tốt

	17. 
	Phạm Thị Bảo
	Hân 
	Lớp trưởng
	QT39.1
	3.14
	Khá
	Khá

	18. 
	Lê Nguyễn Miên 
	Thảo 
	Lớp trưởng
	QT39.3
	3.07
	Khá 
	Tốt

	19. 
	Nguyễn Mạnh 
	Tùng 
	Lớp trưởng
	QT39.4
	2.65
	Khá
	Khá

	20. 
	Lê Lê Thanh 
	Trà 
	Lớp trưởng
	CLCQTL38
	2.97
	Khá
	Tốt

	21. 
	Lưu Thị Ngọc  
	Giàu 
	Lớp trưởng
	QTL38.1
	3.24
	Giỏi
	Tốt

	22. 
	Hồ Công 
	Thoại 
	Lớp trưởng
	QTL38.2
	3.24
	Giỏi
	Tốt

	23. 
	Lê Thanh Trúc 
	Chi 
	Lớp trưởng
	QTKD39.1
	2.79
	Khá 
	Khá

	24. 
	Phan Thị Phương 
	Thảo 
	Lớp phó 
	QTKD39.2
	3.14
	Khá
	Tốt

	25. 
	Nguyễn Việt Anh 
	Lân 
	Lớp trưởng
	CLC39A
	3.0
	Khá
	Khá

	26. 
	Nguyễn Ngọc 
	Linh 
	Lớp trưởng 
	CLC39B 
	2.79
	Khá 
	Khá 

	27. 
	Nguyễn Thanh 
	Bình 
	Lớp phó 
	CLC39C
	3.01 
	Khá
	Tốt

	28. 
	Đỗ Hoàng 
	Anh 
	Lớp trưởng 
	CLC39D
	3.23
	Khá
	Xuất sắc

	29. 
	Hồ Diệu 
	Ái 
	Lớp phó 
	CJL39 
	2.97
	Khá 
	Tốt 

	30. 
	Huỳnh Nguyễn Duy 
	Khôi 
	Lớp trưởng 
	AUF39 
	2.94
	Khá 
	Tốt 

	31. 
	Dương Thục 
	Vy 
	Lớp trưởng 
	LE39
	3.32
	Giỏi
	Tốt 


4. Sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên:
Danh sách có 22 sinh viên (kèm theo Điều 4 của Quyết định) 
	STT
	Họ 
	Tên
	Chức vụ
	Lớp
	Điểm TB
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện

	1. 
	Nguyễn Văn  
	Toại
	Uỷ viên BTV Đoàn trường
	QTL 38.2
	3.01
	Khá 
	Xuất sắc

	2. 
	La Thị  
	Linh
	Nguyên UV BTV Đoàn trường
	HC 39.2
	2.91
	Khá
	Tốt 

	3. 
	Lê Duy  
	Khang 
	Nguyên UV BCH Đoàn trường
	HS39.2
	3.24
	Giỏi 
	Xuất sắc

	4. 
	Trần Minh   
	Pháp
	Uỷ viên BCH Đoàn trường
	TM39.3
	3.23
	Giỏi 
	Xuất sắc

	5. 
	Đinh Thị Minh 
	Trang 
	Nguyên UV BCH Đoàn trường
	CLCQTL38
	2.90
	Khá 
	Xuất sắc

	6. 
	Bùi Bảo 
	Trâm 
	Uỷ viên BCH Đoàn trường
	QT39.3
	2.75
	Khá
	Xuất sắc

	7. 
	Lê Văn 
	Kiệt 
	Nguyên PBT Đoàn các CTĐTĐB
	CJL39
	2.98
	Khá
	Tốt

	8. 
	Trương Thị Thu 
	Dung 
	Nguyên PBT ĐK Quản trị 
	QTL38.1
	2.79
	Khá
	Tốt

	9. 
	Lê Hoàng  
	Chương 
	Nguyên PBT ĐK Luật Thương Mại
	TM 39.1
	2.66
	Khá
	Tốt

	10. 
	Nguyễn Thị Hoài  
	Thu 
	Nguyên PBT ĐK Luật Hình sự
	HS39.3
	2.61
	Khá
	Tốt 

	11. 
	Huỳnh Ngọc Thủy 
	Tiên 
	Nguyên PBT ĐK Luật Quốc tế
	QT39.3
	2.60
	Khá
	Tốt

	12. 
	Trần Anh  
	Thư 
	Nguyên Chủ tịch HSV trường 
	CLC39A
	3.22
	Giỏi 
	Xuất sắc

	13. 
	Võ Thị Hương 
	Thương 
	Nguyên PCT HSV trường 
	QT39.3
	2.61
	Khá 
	Xuất sắc 

	14. 
	Nguyễn Thục  
	Anh 
	Nguyên UVBTK HSV trường 
	CLC39A
	2.68
	Khá
	Khá 

	15. 
	Đoàn Thị Quỳnh 
	Diễm 
	Nguyên UVBCH HSV trường 
	DS39.1
	3.03
	Khá 
	Xuất sắc 

	16. 
	Nguyễn Ngọc Trân 
	Châu 
	Nguyên Chủ nhiệm CLB Anh văn 
	CLC39A
	3.23
	Giỏi 
	Xuất sắc

	17. 
	Lê Phan  
	Phước 
	Nguyên Liên Chi hội trưởng LCH các CTĐTĐB
	CJL39
	3.05
	Khá
	Xuất sắc 

	18. 
	Nguyễn Mậu  
	Thương 
	Nguyên Liên chi hội trưởng LCH khoa Luật Thương mại 
	TM39.4
	3.30
	Giỏi 
	Xuất sắc 

	19. 
	Nguyễn Thị Thu 
	Trang 
	Nguyên Liên Chi hội trưởng LCH khoa Luật HC-NN
	HC39.4
	2.83
	Khá
	Xuất sắc

	20. 
	Nguyễn Thị
	Tâm 
	Nguyên Liên Chi hội phó LCH khoa Luật Hình sự 
	HS39.3
	2.69
	Khá
	Xuất sắc

	21. 
	Nguyễn Thị Thái 
	Hòa
	Nguyên Liên Chi hội trưởng LCH khoa Quản trị 
	QTL38.1
	2.63
	Khá 
	Tốt 

	22. 
	Trần Thị Thiện 
	Yên 
	Chi hội trưởng Chi hội CLCQTL38
	CLCQTL38
	3.35
	Giỏi 
	Xuất sắc


5. Sinh viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Nhà trường (Tư vấn tuyển sinh, Hỗ trợ sinh viên, Truyền thông, Tư vấn – phổ biến pháp luật) 
Danh sách có 03 sinh viên (kèm theo Điều 5 của Quyết định) 

	STT
	Họ 
	Tên
	Chức vụ
	Lớp
	Điểm TB
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện

	1. 
	Lê Thị Anh 
	Đào 
	CTV 

Trung tâm QHDN&HTSV
	DS39.4
	2.74
	Khá 
	Tốt 

	2. 
	Nguyễn Thị Ái 
	Lê 
	CTV 

Trung tâm QHDN&HTSV
	HS39.1
	2.44
	TB
	Khá

	3. 
	Nguyễn Hoài 
	Linh 
	Chủ nhiệm CLB Thực hành pháp luật (CLE) trực thuộc Trung tâm TVPL
	CJL39 
	3.07
	Khá 
	Tốt 


	
	HIỆU TRƯỞNG



